
Phòng thi: 03 

Môn thi:

1 100069 Trần Thị Ngọc Sương 18-12-1993 18DMN.DNA.TL

2 100070 Hoàng Thị Minh Tâm 18-05-1994 19DMN.DNA.CD

3 100071 Phan Thanh Tâm 25-04-1991 20DMN.HH.TL1

4 100072 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 24-10-1982 18DMN.DNA.TL

5 100073 Nguyễn Thị Thẩm 12-04-1986 19DMN.DNA.CD

6 100074 Nguyễn Thị Thúy Thanh 17-08-1991 20LTDMN.HH.TL2

7 100075 Nguyễn Như Thảo 09-06-1991 19DMN.DNA.CD

8 100076 Dương Thị Bích Thảo 20-08-1996 18DMN.DNA.TL

9 100077 Huỳnh Thị Thảo 15-08-1992 18DMN.DNA.TL

10 100078

Nguyễn Trương Thị 

Phương Thảo 26-07-1993 20LTDMN.HH.TL2

11 100079 Nguyễn Minh Thơ 16-04-1993 18DMN.DNA.TL

12 100080 Trương Thị Lệ Thu 15-06-1989 19DMN.DNA.CD

13 100081 Nguyễn Hoài Thu 29-07-1995 18DMN.DNA.TL

14 100082 Châu Thị Kiều Tiên 19-02-1981 18DMN.DNA.TL

15 100083 Hồ Thị Cẩm Tiên 27-03-1993 20DMN.HH.TL1

16 100084 Nguyễn Thị Kim Tiền 20-10-1981 19DMN.DNA.CD

17 100085 Phạm Thị Hữu Tình 04-07-1991 19DMN.DNA.CD

18 100086 Nguyễn Khánh Trân 21-10-1988 18DMN.DNA.TL

19 100087 Nguyễn Thùy Trang 20-08-1997 19DMN.DNA.CD

20 100088 Nguyễn Thị Kiều Trang 15-10-1993 19DMN.DNA.CD

21 100089 Lê Thị Thùy Trang 05-06-1990 18DMN.DNA.TL

22 100090 Lâm Thị Hải Triều 03-11-1992 19DMN.DNA.CD

23 100091 Nguyễn Thị Trúc 25-04-1983 18DMN.DNA.TL

24 100092 Trần Thanh Ngọc Tú 10-07-1983 19DMN.DNA.CD

25 100093 Đặng Thị Cẩm Tú 19-05-1992 18DMN.DNA.TL

26 100094 Nguyễn Thị Tự 06-04-1992 18DMN.DNA.TL

27 100095 Phạm Thị Thanh Tuyền 22-08-1984 19DMN.DNA.CD

28 100096 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 20-04-1989 19DMN.DNA.CD

29 100097 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 10-11-1995 19DMN.DNA.CD

30 100098 Hồ Thị Thu Vân 09-08-1986 19DMN.DNA.CD

31 100099 Lê Thị Hồng Yên 07-12-1995 18DMN.DNA.TL

32 100100 Trương Hải Yến 04-09-1991 19DMN.DNA.CD

33 100101 Nguyễn Hoàng Yến 12-03-1993 18DMN.DNA.TL

Ấn định danh sách này có 33 thí sinh. Số thí sinh dự thi:…... Số thí sinh vắng: …..
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Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2022

CB COI THI 2 HỘI ĐỒNG THI

NGHE - ĐỌC - VIẾT

STT SBD Họ tên thí sinh Ngày sinh Lớp

KÌ THI NGÀY 13/3/2022 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG NAM Á_PHÂN HIỆU CẦN THƠ

Điểm thi: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thới Lai

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH 


